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BẢNG BÁO GIÁ
Kính gửi: Quý khách hàng
Cty TNHH TMDV KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ TOÀN THẮNG,  xin gửi đến quý khách hàng bảng báo giá bảng tương tác SMARTBOARD như sau:
	BẢNG TƯƠNG TÁC SMARTBOARD

	SẢN PHẨM
	ĐẶC ĐIỂM
	ĐƠN GIÁ
(USD)

	· Bảng Smartboard Model: SB480
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	Thông số kỹ thuật
· Hỗ trợ Windows 98/2000/XP/ Vista/Windows 7/8
· Mức tiêu thụ điện: ít hơn 1.5 W
· Tốc độ quy trình viết hoặc nhấp: 240 điểm/giây. Tốc độ tự hiệu chỉnh tín hiệu: 3m/giây
· Độ phân giải có hiệu lực: 4000 x 4000, 200dpi01
· Cảm ứng nhấn: >10g
· Chấp nhận giao diện USB cho kết nối PC, cắm và vận hành, không yêu cầu điện bên ngoài
· Chiều dài dây cáp chuẩn là 10m và có thể hỗ trợ lên đến 20m
· Cung cấp điện năng: bảng trắng điện tử được cấp nối nguồn điện bằng giao diện USB
· Chuyển giá đỡ (để lựa chọn) cao từ 1.85m đến 2.2m
· Kích cỡ: 77” đường chéo (156 x125 x6.5cm)
· Sử dụng với tất cả các loại máy chiếu
· Xuất xứ: : Trung Quốc
· Bảo hành 12 tháng
	1,600

	· Smartboard Model: SBM680
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	Thông số kỹ thuật

· Hỗ trợ Windows 98/2000/XP/ Vista/Windows 7
· Mức tiêu thụ điện: ít hơn 1.5 W
· Tốc độ quy trình viết hoặc nhấp:240 điểm/giây. Tốc độ tự hiệu chỉnh tín hiệu: 3m/giây
· Độ phân giải có hiệu lực: 4000 x 4000, 200dpi
· Cảm ứng nhấn: >10g
· Chấp nhận giao diện USB cho kết nối PC, cắm và vận hành, không yêu cầu điện bên ngoài
· Chiều dài dây cáp chuẩn là 10m và có thể hỗ trợ lên đến 20m
· Cung cấp điện năng: bảng trắng điện tử được cấp nối nguồn điện bằng giao diện USB
· Chuyển giá đỡ (để lựa chọn) cao từ 1.85m đến 2.2m
· Kích cỡ: 80” đường chéo(177x136x6.5cm)
· Sử dụng với tất cả các loại máy chiếu
· Xuất xứ : Trung Quốc
· Bảo hành 12 tháng
	2,000

	Smart Board Model: SBX880
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	Model: SBX880
Cung cấp các buổi truyền thông phong phú dễ dàng hơn hơn bao giờ hết với Bảng thông minh cảm ứng tương tác:

Một bảng trắng tương tác là một màn hình cảm ứng kết nối vào máy tính của bạn, chiếu kỹ thuật số hiển thị hình ảnh máy tính của bạn trên màn hình, và bạn chỉ cần chạm vào bề mặt để kiểm soát ứng dụng và viết ghi chú, ngón tay của bạn là con chuột.

· Quick start: Mở 685ix hoặc tắt một cách nhanh chóng với  một nút duy nhất. Bạn cũng có thể chạm vào bảng điều khiển để chuyển đổi giữa các thiết bị đa phương tiện.

· Computer-free interactivity: Với hệ thống thiết bị dựa trên SBX880, khả năng chia sẻ thông tin mà không cần một máy tính chuyên dụng cho phòng họp. Kết nối máy tính xách tay và các thiết bị đa phương tiện tương tác với thiết bị kỹ thuật số của bạn. Viết trên các văn bản, bảng tính và trình bày trên Bảng tương tác. Lưu ghi chú như là một PDF duy nhất và e-mail trực tiếp cho đồng nghiệp.

· Write notes: Viết bằng mực kỹ thuật số trên các tập tin, sau đó chụp và lưu lại ghi chú của bạn để phân phối và tham khảo sau này.
· Hai người có thể viết cùng một lúc hoặc bằng tay.
· Superior image quality: Thể hiện qua chất lượng hình ảnh vượt trội với 685ix, mức cao độ sáng, độ tương phản và màu sắc thật sự chất lượng. Vẫn giữ được màu sắc và hình ảnh rực rỡ sau nhiều năm sử dụng.

· Front-of-room control: Chuyển đổi giữa các thiết bị nghe nhìn trực tiếp từ bảng điều khiển. Chọn giữa các thiết bị như đầu DVD, máy ảnh kỹ thuật số, máy ảnh tài liệu và VCR.

· Network enabled Connect: cho phép bạn kiểm soát và quản lý các máy chiếu từ xa.

· Integrated equipment: Hợp nhất các thiết bị.

· Dimensions and active area: 196.9 cm × 125.7 cm × 13 cm.
· Kích thước 78-inch
· Made in: Canada.
	2,800

	Smart Board Model: SBX885
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	Model: SBX885
Cung cấp các buổi truyền thông phong phú dễ dàng hơn hơn bao giờ hết với Bảng thông minh cảm ứng tương tác:

Một bảng trắng tương tác là một màn hình cảm ứng kết nối vào máy tính của bạn, chiếu kỹ thuật số hiển thị hình ảnh máy tính của bạn trên màn hình, và bạn chỉ cần chạm vào bề mặt để kiểm soát ứng dụng và viết ghi chú, ngón tay của bạn là con chuột.

· Quick start: Mở SBX885 hoặc tắt một cách nhanh chóng với  một nút duy nhất. Bạn cũng có thể chạm vào bảng điều khiển để chuyển đổi giữa các thiết bị đa phương tiện.

· Computer-free interactivity: Với hệ thống thiết bị dựa trên SBX885, khả năng chia sẻ thông tin mà không cần một máy tính chuyên dụng cho phòng họp. Kết nối máy tính xách tay và các thiết bị đa phương tiện tương tác với thiết bị kỹ thuật số của bạn. Viết trên các văn bản, bảng tính và trình bày trên Bảng tương tác. Lưu ghi chú như là một PDF duy nhất và e-mail trực tiếp cho đồng nghiệp.

· Write notes: Viết bằng mực kỹ thuật số trên các tập tin, sau đó chụp và lưu lại ghi chú của bạn để phân phối và tham khảo sau này.
· Hai người có thể viết cùng một lúc hoặc bằng tay.
· Superior image quality: Thể hiện qua chất lượng hình ảnh vượt trội với 685ix, mức cao độ sáng, độ tương phản và màu sắc thật sự chất lượng. Vẫn giữ được màu sắc và hình ảnh rực rỡ sau nhiều năm sử dụng.

· Front-of-room control: Chuyển đổi giữa các thiết bị nghe nhìn trực tiếp từ bảng điều khiển. Chọn giữa các thiết bị như đầu DVD, máy ảnh kỹ thuật số, máy ảnh tài liệu và VCR.

· Network enabled Connect: cho phép bạn kiểm soát và quản lý các máy chiếu từ xa.

· Integrated equipment: Hợp nhất các thiết bị.

· Long lasting lamp: upto 4000h.
· Dimensions and active area: 199.4cm×135.6cm×16.5cm

· Kích thước 87-inch
· Made in: Canada.
	3,150

	Smart Board Model: SBX880i4
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	Model: SBX880i4
Cung cấp các buổi truyền thông phong phú dễ dàng hơn hơn bao giờ hết với Bảng thông minh cảm ứng tương tác:

Một bảng trắng tương tác là một màn hình cảm ứng kết nối vào máy tính của bạn, chiếu kỹ thuật số hiển thị hình ảnh máy tính của bạn trên màn hình, và bạn chỉ cần chạm vào bề mặt để kiểm soát ứng dụng và viết ghi chú, ngón tay của bạn là con chuột.

· Quick start: Mở SBX880i4hoặc tắt một cách nhanh chóng với  một nút duy nhất. Bạn cũng có thể chạm vào bảng điều khiển để chuyển đổi giữa các thiết bị đa phương tiện.

· Computer-free interactivity: Với hệ thống thiết bị dựa trên SBX880i4, khả năng chia sẻ thông tin mà không cần một máy tính chuyên dụng cho phòng họp. Kết nối máy tính xách tay và các thiết bị đa phương tiện tương tác với thiết bị kỹ thuật số của bạn. Viết trên các văn bản, bảng tính và trình bày trên Bảng tương tác. Lưu ghi chú như là một PDF duy nhất và e-mail trực tiếp cho đồng nghiệp.

· Write notes: Viết bằng mực kỹ thuật số trên các tập tin, sau đó chụp và lưu lại ghi chú của bạn để phân phối và tham khảo sau này.
· Hai người có thể viết cùng một lúc hoặc bằng tay.
· Superior image quality: Thể hiện qua chất lượng hình ảnh vượt trội với 685ix, mức cao độ sáng, độ tương phản và màu sắc thật sự chất lượng. Vẫn giữ được màu sắc và hình ảnh rực rỡ sau nhiều năm sử dụng.
· Kết hợp máy chiếu Smart (Model UF65)
· Front-of-room control: Chuyển đổi giữa các thiết bị nghe nhìn trực tiếp từ bảng điều khiển. Chọn giữa các thiết bị như đầu DVD, máy ảnh kỹ thuật số, máy ảnh tài liệu và VCR.

· Network enabled Connect: cho phép bạn kiểm soát và quản lý các máy chiếu từ xa.

· Integrated equipment: Hợp nhất các thiết bị.

· Long lasting lamp: upto 4000h.

· Dimensions and active area: 196.9 cm × 125.7 cm × 13 cm.
· Kích thước 78-inch
· Made in: Canada.
	5,770

	Smart Board Model: SBX880i5
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	Model: SBX880i5
Cung cấp các buổi truyền thông phong phú dễ dàng hơn hơn bao giờ hết với Bảng thông minh cảm ứng tương tác:

Một bảng trắng tương tác là một màn hình cảm ứng kết nối vào máy tính của bạn, chiếu kỹ thuật số hiển thị hình ảnh máy tính của bạn trên màn hình, và bạn chỉ cần chạm vào bề mặt để kiểm soát ứng dụng và viết ghi chú, ngón tay của bạn là con chuột.

· Quick start: Mở SBX880i5 hoặc tắt một cách nhanh chóng với  một nút duy nhất. Bạn cũng có thể chạm vào bảng điều khiển để chuyển đổi giữa các thiết bị đa phương tiện.

· Computer-free interactivity: Với hệ thống thiết bị dựa trên SBX880i5, khả năng chia sẻ thông tin mà không cần một máy tính chuyên dụng cho phòng họp. Kết nối máy tính xách tay và các thiết bị đa phương tiện tương tác với thiết bị kỹ thuật số của bạn. Viết trên các văn bản, bảng tính và trình bày trên Bảng tương tác. Lưu ghi chú như là một PDF duy nhất và e-mail trực tiếp cho đồng nghiệp.

· Write notes: Viết bằng mực kỹ thuật số trên các tập tin, sau đó chụp và lưu lại ghi chú của bạn để phân phối và tham khảo sau này.
· Hai người có thể viết cùng một lúc hoặc bằng tay.
· Superior image quality: Thể hiện qua chất lượng hình ảnh vượt trội với 685ix, mức cao độ sáng, độ tương phản và màu sắc thật sự chất lượng. Vẫn giữ được màu sắc và hình ảnh rực rỡ sau nhiều năm sử dụng.
· Kết hợp máy chiếu Smart (Model UF75)
· Front-of-room control: Chuyển đổi giữa các thiết bị nghe nhìn trực tiếp từ bảng điều khiển. Chọn giữa các thiết bị như đầu DVD, máy ảnh kỹ thuật số, máy ảnh tài liệu và VCR.

· Network enabled Connect: cho phép bạn kiểm soát và quản lý các máy chiếu từ xa.

· Integrated equipment: Hợp nhất các thiết bị.

· Long lasting lamp: upto 4000h.

· Dimensions and active area: 196.9 cm × 125.7 cm × 13 cm.
· Kích thước 77-inch
· Made in: Canada.
	5,780

	Smart Board Model: SBX885i4
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	Model: SBX885i4
Cung cấp các buổi truyền thông phong phú dễ dàng hơn hơn bao giờ hết với Bảng thông minh cảm ứng tương tác:

Một bảng trắng tương tác là một màn hình cảm ứng kết nối vào máy tính của bạn, chiếu kỹ thuật số hiển thị hình ảnh máy tính của bạn trên màn hình, và bạn chỉ cần chạm vào bề mặt để kiểm soát ứng dụng và viết ghi chú, ngón tay của bạn là con chuột.

· Quick start: Mở SBX885i4 hoặc tắt một cách nhanh chóng với  một nút duy nhất. Bạn cũng có thể chạm vào bảng điều khiển để chuyển đổi giữa các thiết bị đa phương tiện.

· Computer-free interactivity: Với hệ thống thiết bị dựa trên SBX885i4, khả năng chia sẻ thông tin mà không cần một máy tính chuyên dụng cho phòng họp. Kết nối máy tính xách tay và các thiết bị đa phương tiện tương tác với thiết bị kỹ thuật số của bạn. Viết trên các văn bản, bảng tính và trình bày trên Bảng tương tác. Lưu ghi chú như là một PDF duy nhất và e-mail trực tiếp cho đồng nghiệp.

· Write notes: Viết bằng mực kỹ thuật số trên các tập tin, sau đó chụp và lưu lại ghi chú của bạn để phân phối và tham khảo sau này.
· Hai người có thể viết cùng một lúc hoặc bằng tay.
· Superior image quality: Thể hiện qua chất lượng hình ảnh vượt trội với 685ix, mức cao độ sáng, độ tương phản và màu sắc thật sự chất lượng. Vẫn giữ được màu sắc và hình ảnh rực rỡ sau nhiều năm sử dụng.
· Kết hợp máy chiếu Smart (Model UF65)
· Front-of-room control: Chuyển đổi giữa các thiết bị nghe nhìn trực tiếp từ bảng điều khiển. Chọn giữa các thiết bị như đầu DVD, máy ảnh kỹ thuật số, máy ảnh tài liệu và VCR.

· Network enabled Connect: cho phép bạn kiểm soát và quản lý các máy chiếu từ xa.

· Integrated equipment: Hợp nhất các thiết bị.

· Long lasting lamp: upto 4000h.

· Dimensions and active area: 199.4cm×135.6cm×16.5cm
· Kích thước 87-inch
· Made in: Canada.
	6,419

	Smart Board Model: SBX885i5
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	Model: SBX885i5
Cung cấp các buổi truyền thông phong phú dễ dàng hơn hơn bao giờ hết với Bảng thông minh cảm ứng tương tác:

Một bảng trắng tương tác là một màn hình cảm ứng kết nối vào máy tính của bạn, chiếu kỹ thuật số hiển thị hình ảnh máy tính của bạn trên màn hình, và bạn chỉ cần chạm vào bề mặt để kiểm soát ứng dụng và viết ghi chú, ngón tay của bạn là con chuột.

· Quick start: Mở SBX885i5 hoặc tắt một cách nhanh chóng với  một nút duy nhất. Bạn cũng có thể chạm vào bảng điều khiển để chuyển đổi giữa các thiết bị đa phương tiện.

· Computer-free interactivity: Với hệ thống thiết bị dựa trên SBX885i5, khả năng chia sẻ thông tin mà không cần một máy tính chuyên dụng cho phòng họp. Kết nối máy tính xách tay và các thiết bị đa phương tiện tương tác với thiết bị kỹ thuật số của bạn. Viết trên các văn bản, bảng tính và trình bày trên Bảng tương tác. Lưu ghi chú như là một PDF duy nhất và e-mail trực tiếp cho đồng nghiệp.

· Write notes: Viết bằng mực kỹ thuật số trên các tập tin, sau đó chụp và lưu lại ghi chú của bạn để phân phối và tham khảo sau này.
· Hai người có thể viết cùng một lúc hoặc bằng tay.
· Superior image quality: Thể hiện qua chất lượng hình ảnh vượt trội với 685ix, mức cao độ sáng, độ tương phản và màu sắc thật sự chất lượng. Vẫn giữ được màu sắc và hình ảnh rực rỡ sau nhiều năm sử dụng.
· Kết hợp máy chiếu Smart (Model UF75)
· Front-of-room control: Chuyển đổi giữa các thiết bị nghe nhìn trực tiếp từ bảng điều khiển. Chọn giữa các thiết bị như đầu DVD, máy ảnh kỹ thuật số, máy ảnh tài liệu và VCR.

· Network enabled Connect: cho phép bạn kiểm soát và quản lý các máy chiếu từ xa.

· Integrated equipment: Hợp nhất các thiết bị.

· Long lasting lamp: upto 4000h.

· Dimensions and active area: 196.9 cm × 125.7 cm × 13 cm.
· Kích thước 87-inch
· Made in: Canada.
	6,455

	Smart Board Model: SBX885ix
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	Model: SBX885ix
Cung cấp các buổi truyền thông phong phú dễ dàng hơn hơn bao giờ hết với Bảng thông minh cảm ứng tương tác:

Một bảng trắng tương tác là một màn hình cảm ứng kết nối vào máy tính của bạn, chiếu kỹ thuật số hiển thị hình ảnh máy tính của bạn trên màn hình, và bạn chỉ cần chạm vào bề mặt để kiểm soát ứng dụng và viết ghi chú, ngón tay của bạn là con chuột.

· Quick start: Mở SBX885ix hoặc tắt một cách nhanh chóng với  một nút duy nhất. Bạn cũng có thể chạm vào bảng điều khiển để chuyển đổi giữa các thiết bị đa phương tiện.

· Computer-free interactivity: Với hệ thống thiết bị dựa trên SBX885ix, khả năng chia sẻ thông tin mà không cần một máy tính chuyên dụng cho phòng họp. Kết nối máy tính xách tay và các thiết bị đa phương tiện tương tác với thiết bị kỹ thuật số của bạn. Viết trên các văn bản, bảng tính và trình bày trên Bảng tương tác. Lưu ghi chú như là một PDF duy nhất và e-mail trực tiếp cho đồng nghiệp.

· Write notes: Viết bằng mực kỹ thuật số trên các tập tin, sau đó chụp và lưu lại ghi chú của bạn để phân phối và tham khảo sau này.
· Hai người có thể viết cùng một lúc hoặc bằng tay.
· Superior image quality: Thể hiện qua chất lượng hình ảnh vượt trội với 685ix, mức cao độ sáng, độ tương phản và màu sắc thật sự chất lượng. Vẫn giữ được màu sắc và hình ảnh rực rỡ sau nhiều năm sử dụng.
· Virtually shadow and glare free: So với chiếu xa được gắn trên trần nhà hoặc tường, chiếu gần của hệ thống SBX885ix, các UX80 SMART, hầu như không tạo ra có bóng tối hoặc độ chói.
· Front-of-room control: Chuyển đổi giữa các thiết bị nghe nhìn trực tiếp từ bảng điều khiển. Chọn giữa các thiết bị như đầu DVD, máy ảnh kỹ thuật số, máy ảnh tài liệu và VCR.

· Network enabled Connect: cho phép bạn kiểm soát và quản lý các máy chiếu từ xa.

· Integrated equipment: Hợp nhất các thiết bị.

· Long lasting lamp: upto 4000h.

· Dimensions and active area: 199.4cm×135.6cm×16.5cm
· Kích thước 87-inch
· Made in: Canada.
	7,877

	Option

	Chân Bảng Di Động
	· Chân Bảng di động dùng treo bảng và máy chiếu bảng Smartboard

· Sản xuất theo tiêu chuẩn của bảng Smartboard

· Xuất xứ: Việt Nam
	350
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	· Floor stands and wall mounts
( chỉ sử dụng cho Model: SBX885ix)

Xuất xứ: Canada
	2,700

	
	· FS-UX-LTS ( Laptop shelf for FS- UX System)
	300

	[image: image9.png]



	·  SBA-UK (Speakers)

· Xuất xư: Trung Quốc


	580
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	· Connectors and extenders

·  Xuất xứ: Trung Quốc
	195
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	· SMART Document Camera SDC330

· Canada
	1,920

	
	· WS200-1: Smart plate Wireless use for teacher or Student
	945
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	· SMART Response™ interactive response systems 

· Xuất xứ: Trung Quốc
	LE system R& 24R
	3,330

	
	· 
	LE system R& 32R
	4,160

	
	· 
	PE System R& 24R
	3,330

	
	· 
	PE System R& 32R
	4,160

	
	· 
	XE System R& 24R
	4,988

	
	· 
	XE System R& 32R
	5,925

	
	· 
	XE System R& 40R
	6,859

	[image: image13.png]a8
oo




	· SMART Classroom Suite™ interactive learning software 2010

· Xuất xư: Canada
	· 11- 40 Student computers
	2,235

	
	· 
	· 41- 99 Student computers
	3,500

	
	· 
	· 100- 199 Student computers
	5,913

	
	· 
	· 200- 299 Student computers
	8,472

	
	· 
	· 300- 399 Student computers
	10,925


LƯU Ý:

1. Bảo hành:

· Bảo hành 01 năm cho bảng.

· Báo giá trên chưa bao gồm chân bảng

2. Giá trên chưa bao gồm 10% thuế VAT.
3. Giao hàng tận nơi trong TP. HCM.
Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ:

Trần Thị Nhàn
TP. Kinh Doanh

Mobile: 0909871295 – 0909871595
Email: trannhantoanthang@gmail.com
Website: www.thietbitoanthang.com.vn
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